
 K33  
IPAAS Core Alignment 

MÁY HÀN CÁP QUANG  
CÔNG NGHỆ CĂN CHỈNH PHÂN TÍCH MẪU HÌNH ẢNH IPAAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độc quyền 

 

Tuổi thọ điện cực 

Đến 18,000 mối hàn 

 
Độc quyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi thọ lưỡi dao cắt 

77,000 sợi + 33,000 sợi  (Điều 

chỉnh độ cao của lưới dao căt 

0.12mm), đến 110,000 sợi

Đặc điểm 

●  Màn hình cảm ứng tĩnh điện kích thước 5 inch 

● Giao diện sử dụng trực quan 

● Dung lượng Pin Li-Po  

● Suy hao mối hàn nhỏ nhất. 

● Chống va đập, bụi bẩn và nước  

● Đèn LED lắp đặt trên lắp đậy chống gió cho phép 

làm việc những nơi thiếu ánh sáng  



 

 

Phụ kiện kèm theo      Phụ kiện lựa chọn  

Mô tả Model Số lượng   Mô tả Model 

Máy hàn hồ quang  SWIFT K33 1   Pin sạc 6,000 mAh 

Tài liệu HDSD Tải từ website UCLSwift   Lưỡi dao cắt sợi BI-07 

Khay làm mát -     Điện cực EI-23 

Vali đựng máy Vali nhựa cứng 1   Nguồn ngoài Dây nối nguồn 12V DC dùng cho sạc ô tô 

Pin sạc 4,700mAh 1   Ống co nhiệt S-160 (60mm), S-140 (40mm) 

Bộ sạc nguồn   1   Kẹp ống co nhiệt   

Bộ dụng cụ - 1   Bộ kẹp sợi quang 
HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, HS-

SC/FC,HS-ILC, HS-ST, LS-900 (ống lỏng) 

Khay đỡ ống bảo vệ   2   Đầu nối kiểu hàn SC, LC, FC, ST 

Dao cắt sợi quang CS-01BT 1   Dây đeo thiết bị - 

Lọ đựng cồn PP 1   Dao cắt sợi  CS-01BT 

Cáp kết nối USB - 1   Thẻ Wifi - 

Dao tuốt sợi quang CF-02 1       

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT   

TÍNH NĂNG MÔ TẢ 

Căn chỉnh sợi quang Công nghệ căn chỉnh lõi thông minh IPAAS 

Loại sợi quang 

SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A1, A2/B2, B3), 

SM(G.654 E) 

Số sợi quang Đơn 

Kích thước sợi quang Đường kính vở sợi quang: 80~150㎛, Đường kính vỏ bảo vệ: 100㎛~3mm 

Độ dài cắt sợi 250㎛: 5~16mm, 900㎛: 8~16mm 

Chế độ hàn sợi Chế độ hàn sợi: 300, Chế độ nung ống bảo vệ: 100, Tước vỏ sợi quang: 50 

Suy hao trung bình SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB 

Suy hao phản hồi > 60dB 

Thời gian hàn Cơ bản 6 giây (Chế độ nhanh) 

Ước lượng suy hao mối hàn Có 

Thời gian hàn ống bảo vệ 9 giây (Loại ống IS-45 , chế độ IS-45), 13 giây (Loại ống IS-60 , chế độ IS-60) 

Loại ống bảo vệ Sợi quang: 40mm hoặc 60mm /Đầu nối: 28mm hoặc 32mm 

Dung lượng lưu trữ Lưu trữ hình ảnh kết quả đến 10.000 mối hàn (bộ nhớ trong) 

Khả năng chịu lực căng 1.96N -2.25N 

Điều kiện vận hành 

Độ cao: 0~5,000m, Nhiệt độ: -10℃~50℃, Độ ẩm: 0~95%, 

Tốc độ gió: 15m/s, Không ngưng tụ, chống bụi, nước và va đập 

Lưu trữ Nhiệt độ: -40℃~80℃, Độ ẩm: 0~95% 

Kích thước 130(W) x 158(L) x 138(H)mm (không bao gồm cao su bảo vệ) 

Trọng lượng 2.25kg (bao gồm Pin) 

Chế độ và phương pháp hiển thị 2 camera CMOS và màn hình LCD 5 inch kiểu cảm ứng tĩnh điện 

  Hệ số phóng đại: tối đa 670 lần cho X hoặc Y và 200 lần cho đồng thời cả X và Y 

Nguồn cấp AC: 100 tới 240V, 50-60Hz; DC: 14.8V 

Pin nạp và co nhiệt  

Pin nạp: dung lượng đủ cho 270 lần hàn và co nhiệt đồng thời / 1 viên pin (4.7000 

mAh) và dung lượng đủ cho 350 lần hàn và co nhiệt đồng thời / 1 viên pin 6.000 

mAh) 

Tuổi thọ điện cực 18,000 mối hàn 

Công giao tiếp USB và kết nối sạc Pin 12V xe ô tô 
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